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Soạn Luyện từ và câu lớp 4: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì Tuần 19 

Câu 1 trang 7 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 

Đọc đoạn văn đã cho SGK TV4 tập 2 trang 7. 

a) Tìm câu kể "Ai làm gì" trong đoạn văn trên. 

b) Xác định chủ ngữ của các câu vừa tìm được. 

Trả lời: 

Đoạn văn gồm các câu kể "Ai làm gì" và chủ ngữ của các câu đó như sau: 

Trong rừng chim chóc hót véo von. 

Thanh niên lên rẫy. 

Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. 

Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. 

Các cụ già chụm đầu bên những chế rượu. 

Câu 2 trang 7 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 

Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ 

a) Các chú công nhân 

b) Mẹ em 

c) Chim sơn ca 

Trả lời: 

Các chú công nhân đang thay ca 

Mẹ em đang dọn dẹp nhà cửa 

Chim sơn ca hót trên ngọn cây 

Câu 3 trang 7 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 

Đặt câu nói về hoạt động của mỗi người và vật được miểu tả trong bức tranh (SGK TV4 tập 2 

trang 7) 
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Em quan sát toàn bộ bức tranh và dùng từ ngữ của mình viết thành câu tả hoạt động của người và 

vật trong bức tranh 

Trả lời: 

Trên thửa ruộng ven đường các dì đang gặt lúa 

Trên đường các bạn học sinh lũ lượt đi tới trường 

Chú công nhân lái máy cày giơ tay chào mọi người 

Bầy chim đang bay liệng giữa bầu trời xanh 
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